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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1. Họ và tên: VŨ HUY AN    Giới tính: Nam 

2. Ngày sinh: 21 tháng: 01 năm: 1959 

Nơi sinh: Xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CMND (Hộ chiếu): 011018183, Ngày cấp: 06 /12/2010, Nơi cấp: Hà Nội 

5. Địa chỉ thường trú: 402, A2 Nhà Công vụ Hoàng Cầu 

6. Địa chỉ liên lạc: Căn 06 – 07 D2, Khu chung cư Hòa Phát – đường Hoàng Minh 

Giám – Quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội  

7. Điện thoại: 0912.230.310 

8. Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
Trách nhiệm 

chính 

3/1982 - 4/1990 
Công ty Vật tư Tổng 

hợp Hà Nam Ninh 

Cán bộ Kế toán – Bí 

thư Đoàn TNCS HCM 
Kế toán tổng hợp 

5/1990 - 8/1998 
Công ty Vật tư Tổng 

hợp Hà Nam Ninh 
Phó phòng Kế toán Kế toán tổng hợp 

8/1998 - 3/2001 
Sở Tài chính Nam 

Định 

Chuyên viên Phòng 

Ngân sách xã 

Quản lý ngân sách 

xã 

3/2001 - 5/2003 
Sở Tài chính Nam 

Định 

Phó Phòng Ngân sách 

xã, Phó Phòng Đầu tư 

Quản lý ngân sách 

xã 

6/2003 - 3/2007 
Sở Tài chính Nam 

Định 

Trưởng Phòng Đầu tư, 

Đảng Ủy viên, Thường 

vụ Đảng ủy, CN UBKT 

Đảng ủy 

Quản lý tài chính 

đầu tư 



                                                                                                                             

2 
 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
Trách nhiệm 

chính 

4/2007 - 6/2008 
Sở Tài chính Nam 

Định 

Trưởng Phòng Quản lý 

ngân sách Thường vụ 

Đảng ủy, CN UBKT 

Đảng ủy 

Quản lý ngân sách 

tỉnh Nam Định 

7/2008 - 11/2008 
Sở Tài chính Nam 

Định 

Phó Giám đốc, Thường 

vụ Đảng ủy, CN UBKT 

Đảng ủy 

Quản lý tài chính 

đầu tư, tài chính 

doanh nghiệp 

12/2008 - 5/2009 

Công ty cổ phẩn Bất 

động sản Tài chính 

Dầu khí Việt Nam 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị 

Quản trị hoạt động 

doanh nghiệp 

6/2009 - 9/2013 

Tổng công ty Tài 

chính CP Dầu khí 

VN 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

Quản trị hoạt động 

doanh nghiệp 

10/2013 - 5/2015 

Ngân hàng TMCP 

Đại Chúng Việt Nam 

(tổ chức tài chính 

được hình thành trên 

cơ sở hợp nhất giữa 

PVFC và 

WESTERN BANK) 

Bí thư Đảng ủy, Thành 

viên HĐQT 

Quản trị hoạt động 
doanh nghiệp 

6/2015 - 10/2015 
Ngân hàng TMCP 

Đại Chúng Việt Nam 

Phó bí thư Đảng ủy, 

Thành viên HĐQT 

Quản trị hoạt động 
doanh nghiệp 

10/2015 đến nay 

Tổng Công ty Điện 

lực Dầu khí Việt 

Nam 

Thành viên HĐTV 
Quản trị hoạt động 
doanh nghiệp 

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và 

tên công ty/tổ chức liên quan): 

Không. .....................................................................................................................  

11. Trình độ học vấn 

Tên trường 

Chuyên 

ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm - đến 

tháng, năm 

Hình thức đào 

tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

Đại học Tài chính -Kế 

toán Hà nội, nay là Học 

viện Tài chính 

Lớp C15-01 

( Ngân sách ) 
1977 - 1981 

Chính quy  Dài 

hạn 
Cử nhân 

Học viện chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh – 

Phân viện Hà Nội 

Chính trị 1997 - 2001 Tại chức Cử nhân 
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12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của PV Power; là người có liên quan của người quản lý, người có 

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. 

- Có:  

- Không:  

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; 

con nuôi; anh, chị, em ruột). 

Họ tên Quan hệ 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Địa chỉ 

Vũ Huy Sỡi Bố đẻ 1928 Đã mất 

Hoàng Thị Thảo Mẹ đẻ 1928 Đã mất 

Trần Thị Hà Vợ 1960 
Căn 06 - 07 D2, Khu chung cư Hòa 
Phát - đường Hoàng Minh Giám – 
Quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội 

Vũ Thị Thanh Nga Con đẻ 1988 Phòng 1611, Nhà D2 Giảng Võ 

Vũ Mỹ Linh Con đẻ 1993 
Căn 06 -07 D2, Khu chung cư Hòa 
Phát - đường Hoàng Minh Giám - 
Quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội 

Vũ Thị Sợi Chị ruột 1953 Lộc An - TP. Nam Định 

Vũ Thị Lụa Chị ruột 1956 CHLB Đức 

Vũ Thị Liên Em gái 1965 Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí 
Minh 

Vũ Huy Ninh Em trai 1970 Thành phố Nam Định 

Vũ Thị Dung Em gai 1972 Thành phố Nam Định 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: 

Không 

15. Năng lực nổi bật:  

Quản lý tài chính đầu tư, Tài chính doanh nghiệp ...................................................  

Tôi cam kết:  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá 

nhân được công bố; 

X 
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- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản 

trị/Kiểm soát viên theo quy định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

và các quy định của Pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của PV Power nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm 

soát viên.   
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HÒA  Giới tính: Nam 

2. Ngày sinh: 01 tháng 7 năm 1972   Nơi sinh: Hà Nội 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CCCD: 001072012245, Ngày cấp: 22/3/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư 

5. Địa chỉ thường trú: 27A Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

6. Địa chỉ liên lạc: 27A Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

7. Điện thoại: 0903.719.678 

8. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ 

Quản trị Kinh doanh 

9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

11/1994 - 

11/1999 

Công ty Petechim – 

Petrovietnam 

Nhân viên Công tác thương 

mại 

12/1999 - 11/2000 
Công ty chế biến và xuất 
khẩu đồ gỗ Hoàng Mộc 

Giám đốc Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

11/2000 - 4/2001 
Công ty chế biến và kinh 
doanh các sản phẩm khí, 
PVN 

Nhân viên Công tác thương 

mại 

4/2001- 8/2001 Công ty chế biến và kinh 

doanh các sản phẩm khí, 

PVN 

Phó phòng Thương 

mại 

Phụ trách công tác 

thương mại 

8/2001- 6/2003 Công ty chế biến và kinh 

doanh các sản phẩm khí, 

PVN 

Phụ trách phòng 

Thương mại 

Phụ trách công tác 

thương mại 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

6/2003 - 3/2007 Công ty chế biến và kinh 

doanh các sản phẩm khí, 

PVN 

Trưởng phòng 

Thương mại 

Phụ trách công tác 

thương mại 

3/2007 - 7/2007 Công ty TNHH chế biến và 

kinh doanh các sản phẩm 

khí, PVN 

Trưởng phòng 

Thương mại 

Phụ trách công tác 

thương mại 

7/2007 - 8/2007 Công ty TNHH chế biến 

và kinh doanh các sản 

phẩm khí, PVN 

Phó Tổng giám đốc Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

8/2007 - 11/2007 Tổng công ty Khí  

Việt Nam, PVN 

Phó Tổng giám đốc Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

11/2007 - 02/2009 Tổng công ty Khí  

Việt Nam, PVN 

Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

giám đốc 

Quản trị hoạt động 

doanh nghiệp 

02/2009 - 3/2009 Tổng công ty Điện lực 

Dầu khí VN, PVN 

Phó Tổng giám đốc Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

3/2009 - 6/2012 Công ty Nhập khẩu và 

Phân phối Than Dầu khí, 

PVN 

Giám đốc Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

6/2012 - 12/2013 Tổng công ty thương mại 

kỹ thuật và đầu tư, PVN 

Tổng giám đốc Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

12/2013 - 9/2014 Tổng công ty Dầu VN, 

Tổng công ty thương mại 

kỹ thuật và đầu tư 

(PETEC), PVN 

Phó Tổng giám đốc 

Tổng công ty Dầu 

VN kiêm Tổng giám 

đốc PETEC 

Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

10/2014 - 10/2015 Tổng công ty Khí  

Việt Nam - CTCP, PVN 

Thành viên Hội 

đồng quản trị 

Quản trị hoạt động 

doanh nghiệp 

10/2015 đến nay Tổng công ty Điện lực 

Dầu khí VN, PVN 

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Thành viên HĐTV, 

Tổng giám đốc 

Quản lý điều hành 

doanh nghiệp 

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và 

tên công ty/tổ chức liên quan): 

Không ......................................................................................................................  
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11. Trình độ học vấn 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm - đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

ĐH Tài chính Kế toán 
TP HCM 

Tài chính kế toán 
8/1990 - 
6/1994 

Chính quy Cử nhân 

PARAMOUNT 
Universitty of 
Technology 

Quản trị kinh doanh 2003 - 2005 Từ xa Thạc sỹ 

Học viện chính trị 
Hành chính KV II 

Cao cấp chính trị 
12/2009-
10/2011 

Tại 
chức 

Bằng 
cao cấp 
LLCT 

Học viện cán bộ quản 
lý xây dựng và đô thị - 
Bộ Xây dựng 

Khóa đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ lãnh 
đạo quản lý chủ chốt 
của Tập đoàn 

05/2010   Chứng chỉ 

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của PV Power; là người có liên quan của người quản lý, người có 

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. 

- Có:  

- Không:  

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; 

con nuôi; anh, chị, em ruột). 

Họ tên Quan hệ Ngày, tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ 

Nguyễn Xuân Khôi Bố 1932 Đã mất 

Phạm Thị Tuyết Mẹ 1935 TP. HCM 

Nguyễn T. Thanh Hà Chị ruột 1956 TP. HCM 

Nguyễn Xuân Hải Anh ruột 1958 TP. HCM 

Nguyễn Linh Chi Vợ 1972 
27A Sông Thao, P.2, Q.Tân Bình, 

Thành phố HCM 

Nguyễn Quỳnh Nhi Con đẻ 1998 
Sinh viên tại RMIT University, 

Melbourne, Australia 

Nguyễn Minh Như Con đẻ 2001 
27A Sông Thao, P.2, Q.Tân Bình, 

Thành phố HCM 

 

X 
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14. Hành vi vi phạm pháp luật: 

Không 

15. Năng lực nổi bật:  

- Quản lý điều hành doanh nghiệp ...........................................................................  

- Công tác quản trị doanh nghiệp, tài chính và thương mại ......................................  

Tôi cam kết:  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá 

nhân được công bố; 

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản 

trị/Kiểm soát viên theo quy định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

và các quy định của Pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của PV Power nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm 

soát viên.    
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH  

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1. Họ và tên: HỒ CÔNG KỲ    Giới tính: Nam 

2. Ngày sinh: 27  tháng: 6  năm: 1964  Nơi sinh: Nghệ An 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CMND (Hộ chiếu): 011149162, Ngày cấp: 27/12/2004, Nơi cấp: Hà Nội 

5. Địa chỉ thường trú: P 25.5 Tòa nhà CT3 - Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên lạc: P 25.5 Tòa nhà CT3 - Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

7. Điện thoại: 0942626886 

8. Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

02/1986 - 11/1991 

Nhà máy Đồ hộp 

xuất khẩu Nghĩa 

Đàn, Nghệ An 

Nhân viên phòng 

Kế toán tài vụ; từ 

3/1989 Phó phòng 

Kế toán tài vụ 

Kế toán vật liệu, giá 

thành và tổng hợp 

12/1991 - 12/1992 

Q.KTT Nhà máy Đồ 

hộp xuất khẩu Nghĩa 

Đàn, Nghệ An sau đổi 

thành Nhà máy chế biến 

nông sản xuất khẩu 

Nghĩa Đàn, Nghệ An 

Trưởng Phòng 

Kế toán tài vụ 
Phụ trách chung 

01/1993 - 02/1994 Thanh tra tỉnh Nghệ An Thanh tra viên 

Tham gia các đoàn 

thanh tra theo sự 

phân công của 

Trưởng đoàn 

3/1994 - 8/1994 
Liên đoàn Lao động 

tỉnh Nghệ An 

Cán bộ Bảo hiểm 

xã hội 

Theo dõi Nhà khách 

Cửa Lò thuộc Liên 

đoàn Lao động tỉnh 

9/1994 - 9/1998 
Công ty Xi măng 

Nghệ An 

Kế toán trưởng Ban 

QLDA, Kế toán 

trưởng công ty 

Thực hiện chức 

năng Kế toán 

trưởng, phụ trách 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

chung 

10/1998 - 11/2000 
Công ty Xi măng 

Nghệ An 
Phó Giám đốc 

Phụ trách lĩnh vực 

kế hoạch, tài chính 

12/2000 - 12/2001 

Ban QLDA Khu liên 

hợp thể thao Quốc gia 

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà 

Nội 

Kế toán trưởng 

Thực hiện chức 

năng Kế toán 

trưởng, phụ trách 

chung 

01/2002 - 5/2006 
Khu Liên hợp thể thao 

Quốc gia Mỹ Đình 

Phó Giám đốc Ban 

QLDA 

Phụ trách công tác 

tài chính, kế hoạch, 

thương mại 

6/2006 - 02/2007 

Vụ Kế hoạch Tài chính, 

Ủy ban Thể dục Thể 

thao 

Phó Vụ trưởng 
Phụ trách lĩnh vực 

đầu tư 

3/2007 - 8/2007  

Ban QL các DA Thủy 

điện, Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Phụ trách công tác 

tài chính, kế hoạch 

5/2007 - 9/2007 
Công ty CP Thủy điện 

Hủa Na (kiêm nhiệm) 

Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị 

Thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của 

Chủ tịch kiêm nhiệm 

theo quy định của 

Điều lệ công ty 

9/2007 - 01/2008 
Ban QL các Dự án 

Thủy điện 
Tổng Giám đốc 

Đại diện theo pháp 

luật, phụ trách 

chung 

02/2008 - 7/2008 

Công ty TNHH MTV 

Quản lý và Khai thác 

tài sản Dầu khí 

Tổng Giám đốc 

Đại diện theo pháp 

luật, phụ trách 

chung 

8/2008 - 02/2009 
Tổng công ty Điện lực 

Dầu Khí Việt Nam 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Phụ trách công tác 

tài chính, kế hoạch, 

thương mại 

3/2009 - 11/2010 

Ban QLDA Điện lực 

Dầu khí Long Phú-

Sông Hậu, Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam 

Trưởng ban 

Phụ trách chung 

công tác tài chính, 

tổ chức 

11/2010 - 05/2013 
Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam 
Chánh Văn phòng 

Phụ trách chung 

công tác đối ngoại, 

khen thưởng 

5/2013 - 12/2014 
Công đoàn Dầu khí 

Việt Nam 
Chủ tịch 

Phụ trách chung 

công tác tổ chức, 

đối ngoại 

01/2015 - đến nay 
Tổng công ty Điện lực 

Dầu Khí Việt Nam 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐTV 

Thực hiện chức 

năng, quyền hạn của 

Chủ tịch HĐTV theo 

quy định của Điều lệ 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

công ty 

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và 

tên công ty/tổ chức liên quan): Không 

11. Trình độ học vấn 

Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, 

năm - đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, trình 

độ gì 

Đại học Tài chính 

kế toán Hà Nội 

Tài chính Kế 

toán 
1981 - 1985 Chính quy Cử nhân 

Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí 

Minh khu vực I 

Cao cấp lý luận 

chính trị 
2003 - 2005 Tại chức Cao cấp 

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của PV Power; là người có liên quan của người quản lý, người có 

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. 

- Có:  

- Không:  

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; 

con nuôi; anh, chị, em ruột). 

Họ tên Quan hệ Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

Hồ Công Cương Bố đẻ 1927 Đã mất năm 2007. 

Hồ Thị Huấn Mẹ đẻ 1934 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An  

Nguyễn Thị Thành Vợ 1963 
P 25.5 Tòa nhà CT3 - Vimeco, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hồ Thùy Linh Con đẻ 1988 Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hồ Công Quân Con đẻ 1993 
P 25.5 Tòa nhà CT3 - Vimeco, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hồ Thị Thường Chị ruột 1952 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Hồ Công Vụ Anh ruột 1955 Đã mất năm 1989. 

Hồ Thị Phú Chị ruột 1958 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An 

X 
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Họ tên Quan hệ Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

Hồ Thị Lân Em ruột 1969 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An  

Hồ Thị Mẫn Em ruột 1972 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An  

Hồ Thị Thận Em ruột 1974 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An  

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Năng lực nổi bật:  

- Quản lý, quản trị và điều hành doanh nghiệp; 

- Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng. 

Tôi cam kết:  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá 

nhân được công bố; 

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản 

trị/Kiểm soát viên theo quy định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

và các quy định của Pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của PV Power nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm 

soát viên.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 
 

1. Họ và tên: NGUYỄN HỮU QUÝ   Giới tính: Nam 

2. Ngày sinh: 16 tháng 9 năm 1960   Nơi sinh: Hà Nội 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CMND (Hộ chiếu): 010168518, Ngày cấp: 15/8/2005, Nơi cấp: Hà Nội 

5. Địa chỉ thường trú: 16 Phố Hàng Cháo, Quận Đống Đa, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên lạc: 16 Phố Hàng Cháo, Quận Đống Đa, Hà Nội 

7. Điện thoại: 0904.851.001 

8. Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại thương,  

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ thương mại quốc tế. 

9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm 

chính 

3/1985-5/1987 Công ty XNK Khoáng 

sản (Bộ Thương mại) 

Cán bộ Phòng Giá cả & 

Ngoại hối 

Quản lý thị trường 

ngoại tệ và 

5/1987-2/1990 
Công ty XNK Khoáng 
sản (Bộ Thương mại) 

Cán bộ Phòng Kế toán 

tài vụ 

Công tác kế toán 

02/1990-5/1995 
Công ty XNK Khoáng 
sản (Bộ Thương mại) 

Cán bộ, Phó trưởng 

phòng Thị trường 

Quản lý công tác 

thương mại 

5/1995-3/2007 Tổng công ty Dầu khí 

Việt Nam 

Cán bộ Phòng Thương 

mại, Phó trưởng phòng 

Thị trường thuộc Ban 

Thương mại 

Quản lý công tác 

thương mại 

3/2007-8/2008 Tổng công ty Dầu khí 

Việt Nam 

Thành viên Ban kiểm 

soát thuộc Hội đồng 

quản trị 

Kiểm soát hoạt 

động của doanh 

nghiệp 

5/2007-8/2008 Tổng công ty Thăm Kiểm soát viên (kiêm Kiểm soát hoạt 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm 

chính 

dò - Khai thác dầu khí nhiệm) động của doanh 

nghiệp 

8/2008-2/2009 Công ty TNHH 1TV 

Cung ứng nhân lực và 

Dịch vụ Dầu khí. 

Thành viên Hội đồng 

thành viên kiêm Tổng 

giám đốc 

Quản trị hoạt động 

doanh nghiệp 

2/2009 - nay Tổng công ty ĐLDK 

Việt Nam 

Thành viên chuyên 

trách Hội đồng thành 

viên 

Quản trị hoạt động 

doanh nghiệp 

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và 

tên công ty/tổ chức liên quan): 

Không ......................................................................................................................  

11. Trình độ học vấn 

Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, năm 

- đến tháng, 

năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, trình 

độ gì 

 Đại học Tự do 

Bruxelles (Bỉ) 

Quản trị kinh 

doanh 
3/1999-1/2001 Chính quy Thạc sĩ 

 Học viện Ngoại 

thương Ấn Độ 

Thương mại 

quốc tế 
7/1992-6/1993 Chính quy Cao học 

 Đại Học Ngoại 

Thương Hà Nội 

Phiên dịch 

Ngoại thương 
9/1979-8/1984 Chính quy Cử nhân 

 Học viện chính 

trị Khu vực 1 

Cao cấp lý luận 

chính trị 
5/2003-10/2005 Tại chức 

Cao cấp lý luận 

chính trị 

 Học viện Ngoại 

giao/UNDP-Liên 

hợp quốc 

Thư ký đối 

ngoại 
10/1990-5/1991 Chính quy 

Bằng thư ký đối 

ngoại 

 IHRDC (Mỹ) 
Quản lý dự án 

khí 
9/2002-10/2002 Ngắn hạn Chứng chỉ 

SIDA (Thụy 

Điển)  

Quản lý quốc tế 

ứng dụng 
4/2006-5/2006 Ngắn hạn Chứng chỉ 
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12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của PV Power; là người có liên quan của người quản lý, người có 

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. 

- Có:  

- Không:  

 

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; 

con nuôi; anh, chị, em ruột). 

Họ tên Quan hệ Ngày, tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ 

Nguyễn Hữu Vượng Bố 1938 Đã mất 

Nguyễn Thị Dần Mẹ 1938 Đã mất 

Nguyễn Hữu Hiếu 
Em ruột 

1963 P512, B3 Tập thể Thanh Xuân Bắc, 

Hà Nội 

Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
Chồng/Vợ 

1964 16 Phố Hàng Cháo, Đống Đa, Hà 

Nội 

Nguyễn Phương 

Duy 
Con trai 

1989 16 Phố Hàng Cháo, Đống Đa, Hà 

Nội 

Nguyễn Duy Đăng 
Con trai 

2002 16 Phố Hàng Cháo, Đống Đa, Hà 

Nội 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: 

Không 

15. Năng lực nổi bật:  

- Công tác thương mại.  

- Lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. 

Tôi cam kết:  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá 

nhân được công bố; 

X 
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- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản 

trị/Kiểm soát viên theo quy định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

và các quy định của Pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của PV Power nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm 

soát viên.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1. Họ và tên: PHẠM XUÂN TRƯỜNG Giới tính: Nam 

2. Ngày sinh: 14 tháng 01 năm 1963      Nơi sinh: Kim Động - Hưng Yên 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CMND (Hộ chiếu): 013290763, Ngày cấp: 25/5/2010, Nơi cấp: Hà Nội 

5. Địa chỉ thường trú: Phòng 506, Nhà B5 Làng QT Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên lạc: Phòng 506, Nhà B5 Làng QT Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

7. Điện thoại: 0904.546.699 

8. Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện,  

Thạc sỹ Kỹ thuật điện 

9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

6/1985-9/1985 
Bộ tư lệnh Phòng 

không 

Học viên sỹ quan dự 

bị 
Học tập 

12/1985-12/1987 

Chi nhánh điện 
Kim Môn – Sở 
Điện lực Hải Hưng 

Cán bộ Kỹ thuật Công tác quản lý kỹ thuật 

01/1988-6/1992 
Sở Điện lực Hải 
Hưng 

Trưởng ca Điều độ, 

Phòng Điều độ-Thông 

tin 

Chỉ huy điều hành hệ 

thống điện tỉnh Hải 

Dương, Hưng Yên 

7/1992-12/1992 
Sở Điện lực Hải 

Hưng 

Phó phòng, phụ trách 

phòng Phòng Điều độ-

Thông tin 

Lãnh đạo công tác chỉ huy 

điều hành hệ thống điện 

tỉnh Hải Dương, Hưng 

Yên 

01/1993-3/1997 
Sở Điện lực Hải 

Hưng 

Trưởng Trung tâm 

điều độ - Thông tin, Bí 

thư đoàn thanh niên 

Lãnh đạo công tác chỉ huy 

điều hành hệ thống điện tỉnh 

Hải Dương, Hưng Yên 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính 

4/1997-7/1998 Điện lực Hưng Yên 

Trưởng phòng kỹ 

thuật- An toàn, Đảng 

ủy viên, Bí thư  Đoàn 

thanh niên 

Lãnh đạo công tác sản 

xuất, quản lý kỹ thuật vận 

hành, kỹ thuật sửa chữa 

bảo dưỡng, kỹ thuật an 

toàn, định mức KTKT hệ 

thống điện tỉnh Hưng Yên 

8/1998-10/2004 Điện lực Hưng Yên 
Đảng ủy viên, Phó 

Giám đốc 

Lãnh đạo, quản lý công 

tác sản xuất, quản lý kỹ 

thuật vận hành, kỹ thuật 

sửa chữa bảo dưỡng, kỹ 

thuật an toàn, định mức 

KTKT hệ thống điện tỉnh 

Hưng Yên 

11/2004-3/2008 
Sở Công nghiệp  

Hưng Yên 

Giám đốc; Ủy viên 

BCH Đảng bộ tỉnh 

Hưng Yên, Ủy viên 

BCH Đảng bộ Khối 

cơ quan dân chính 

Đảng, tỉnh Hưng Yên 

Lãnh đạo thực hiện chức 

năng QLNN về công 

nghiệp tỉnh Hưng Yên 

4/2008 đến nay 

Tổng công ty 

ĐLDK  

Việt Nam 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng ủy - Phó 

Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ĐLDK 

Việt Nam (từ tháng 

4/2008-12/2008 

kiêm Chủ tịch Công 

ty tư vấn QLDA 

ĐLDK 1; Từ 

1/2009-04/2010 

kiêm Tổng giám 

đốc, Bí thư Đảng ủy 

Công ty Điện lực 

Dầu khí Cà Mau; Từ  

7/2011-11/2014: 

Kiêm Trưởng ban 

Ban CBSX ĐLDK 

Vũng Áng 1) 

Phụ trách công tác quản lý 

sản xuất, công tác quản lý 

kỹ thuật vận hành, bảo 

dưỡng sửa chữa, định mức 

KTKT, đào tạo nhân lực 

vận hành, khoa học công 

nghệ, công tác chuẩn bị 

sản xuất các dự án nhiệt 

điện; Trực tiếp phụ trách 

công tác đầu tư xây dựng 

dự án NT1, NT2. 

 

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên 

công ty/tổ chức liên quan): 

Không .......................................................................................................................  
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11. Trình độ học vấn 

Tên trường 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, năm - 

đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

Đại học Bách 
khoa HN 

Hệ thống điện 10/1980-6/1985 Chính 
quy 

Kỹ sư - Khá 

Cao đẳng Điện 
lực 

Bồi dưỡng 
kiến thức cán 
bộ Lãnh đạo 
Doanh nghiệp 

9/1998-10/1998 Tập 
trung 

Chứng chỉ 
loại Giỏi 

Trường Quân sự 
Quân khu 3 

Bồi dưỡng 
kiến thức quốc 
phòng 

4/2003-5/2003 Tập 
trung 

Chứng chỉ 
loại Giỏi 

Đại học Bách 
khoa Hà Nội 

Cao học Kỹ 
thuật điện 

9/2001-5/2004 Chính 
quy-
không 
tập trung 

Thạc sỹ - 
Loại Giỏi 

Học viện Chính 
trị Quốc gia HCM 

Cao cấp chính 
trị 

8/2004-02/2006 Tại chức Loại Khá 

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của PV Power; là người có liên quan của người quản lý, người có 

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. 

- Có:  

- Không:  

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; 

con nuôi; anh, chị, em ruột). 

Họ tên Quan hệ Ngày, tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ 

Phạm Ngọc Luân Bố 1938 Song Mai-Kim Động-Hưng Yên 

Vũ Thị Hạt Mẹ 1935 Song Mai-Kim Động-Hưng Yên 

Phạm Thị Lý Chị ruột 1960 Song Mai-Kim Động-Hưng Yên 

Phạm Tiến Thành Em ruột 1966 Nam Từ Liêm - Hà Nội 

Phạm Hồng Quảng Em ruột 1970 Nam Từ Liêm - Hà Nội 

Phạm Ngọc Bích Em ruột 1972 Song Mai-Kim Động-Hưng Yên 

Phạm Ngọc Loan 
Em ruột 

1974 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

X 
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Họ tên Quan hệ Ngày, tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ 

Phạm Thị Sinh Vợ 1969 Phòng 506, Nhà B5 Làng QT 

Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Phạm Thanh Cường Con đẻ 1991 Phòng 506, Nhà B5 Làng QT 

Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Phạm Hồng Nhung Con đẻ 1996 Phòng 506, Nhà B5 Làng QT 

Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: 

Không 

15. Năng lực nổi bật:  

- Công tác quản lý sản xuất điện năng, đầu tư xây dựng dự án điện 

- Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. 

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực vận hành nhà máy điện.  

Tôi cam kết:  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá 

nhân được công bố; 

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản 

trị/Kiểm soát viên theo quy định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

và các quy định của Pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của PV Power nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm 

soát viên.   
 


